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LỜI NÓI ĐẦU

Ọuý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!

Kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng là một thừ thách lớn đỏi với 
các em học sinh. Hòa chung với không khí ôn luyện miệt mài cùa các em trên khãp 
cả nước, chúng tôi ngày đêm nghiên cứu và biên soạn những trang sách tiêng Anh 
bồ ích. Nồi cộm trong thời gian này là cuôn Luyện giải đê trước kỳ thi đại học ba 
miền Bắc -  Trung -  Nam Tiếng Anh.

Điều cơ bản trước tiên là các bộ đề trong cuốn sách này được biên soạn bám sát 
cấu trúc đề thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. Đồng thời, các câu hỏi được biên soạn dựa trên trọng tâm kiên thức xuyên suôt 
chương trình các em theo học ở nhà trường. Cuốn sách không nhằm mục đích ôn 
luyện để học sinh “trúng tù” khi thi nhưng mong nguyện rằng sẽ là người bạn chì 
đường dẫn lối không thề thiêu cho các em biết đi sâu vào con đường kiên thức mà 
mình sẽ gặp lại trong đề thi tuyển sinh chính thức cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hầu hết nội dung của cuốn sách được chính soạn giả - thầy giáo NGÒ VĂN 
MINH nhiều năm ứng dụng vào chương trình luyện thi đại học và trên thực tế đã gặt 
hái thành công qua kết quả thi cùa các em học sinh. Các bạn độc giả sẽ nhận ra lôi 
viết cùa cuốn sách này được tác già thể hiện phần lớn với giọng dẫn giảng bài gần 
gũi như trên lóp học.

Mồi câu hỏi chúng tôi đêu diễn giải kiến thức rất rõ ràng với ngôn ngữ giàn dị. 
de hiêu. Mục đích của điều này không chi giúp cho các em tiếp cận và nắm thật 
vừng kiến thức mà còn hướng cho các em nhiều sự ừng dụng trong các trường hợp 
khác cùa đề tuyển sinh.

Cuốn sách không chi giúp cho các em học sinh tự ôn luyện mà còn là một tài 
liệu rất hữu dụng đối với quý thây cô giáo, các bậc phụ huynh đang quan tâm giúp 
con em mình chuân bị kiến thức để bước vào kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Dù chúng tôi đã cố gẳng rất nhiều trong quá trình biên soạn nhưng cuốn sách ẳt 
hẳn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý bạn đọc thân 
quen và gần xa để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tai bản.

Nhà sách Khang Việt xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả và xin lắng 
nghe mọi ỷ kiêh đóng góp đẽ’cuốn sách ngày càng hay hon, b ổ  ích hơn. Thư xiíi
gửi về:

Cty TNHH Một Thành Viên -  Dịch Vụ Văn Hóa Khang Việt.
71 Đinh Tiên Hoàng, p. Đakao, Quận 1, TP. HCM

Tel: (08) 39115694 -  39111969 -  39111968 -  39105797 -  Fax: (08) 39110880 

Hoặc email: khangvietbookstore@ yahoo.com.vn; thầy giáo Ngô Văn
Minh -  Email: minhvfirstbook@yahoo.com -  mitnapha.edu.vn

Xin chân thành cám ơn!
Soạn già N G Ô  VĂN M IN H
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Phần I:
PHƯƠNG PHẤP HỌC VẢ LẰM BÀI THI TRẮC NGHIỆM

NHẬN THỨC VẺ HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM

Làm bài theo phương pháp trắc nghiệm là hành động cùa ý thức tư duy nhằm 
chọn ra một phương án đúng nhất trong số nhiều phương án đề nghị đối với một 
câu hỏi.

ĐẶC ĐIẾM CÚA PHƯƠNG THỨC TRẮC NGHIỆM

H Bao quát kiến thức
m H Hiểu sâu về vấn đề kiến thức và vấn đề của câu hỏi
m 6  ■ Chù động trong tư duy
■ ■ ■ ■ Khả năng phân tích và phán đoán vấn đề độc lập
■ ■ ■ ■ ■ T ố c  độ
Do đó, thí sinh khi làm bài thi trắc nghiệm cũng phải vận dụng và thể hiện các 

yếu tố trên mới có được kết quả tốt.

NHẬN DIỆN BẢN CHÁT VẢ CÁCH GIẢI QUYẾT 

CÚA MÒI VÁN ĐỂ TRONG ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC -  CAO ĐANG

VÂN ĐỀ 1 

PHÁT ÂM (PRONUNCIATION)

BẢN CHÂT CỦA VÀN ĐÈ

Loại câu hòi này kiểm tra năng lực nhận biết và phân biệt cách phát âm cùa 
nguyên âm  và phu ầ m .

Đăc thù cùa moi câu hói: Mồi câu hỏi thường có bổn phưong án A, B, c ,  và 
D. Mồi phương án là một từ hoàn thiện có chứa thành phần phụ âm hoặc nguyên 
âm (có thể) giống nhau. Nhưng chỉ có MỘT thành phần phụ âm hoặc nguyên âm 
trong số bốn phương án ấy có cách phát âm KHÁC với ba sự lựa chọn còn lại.

Nựuvên tắc ra đe thi: Người soạn đề thi bao giờ cũng đưa ra HAI phương án 
trong số BÓN phương án cùa một câu hỏi có chứa thành phần phụ âm hoặc 
nguyên âm được phát âm như nhau mà thí sinh có thể dễ dàng nhận ra. Với hai 
phương án còn lại, đòi hỏi thí sinh phải cẩn thận để chọn ra một.

Cách ưiai auvết vein để:
- Loại gâp HAI phưong án chứa phụ âm hoặc nguyên âm được phát âm như 

nhau.
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- Tập trung thời gian và năng lực để nhận ra thành phân phụ ám hoặc 
nguyên ám của một trong hai từ này có cách phát âm giống hoặc khác với hai 
phương án đã được LOẠI GÁP.
• Hãy tham khảo cách phát âm của phụ âm và nguyên ám trong phần tông quát 
ngữ pháp chửa ờ phần sau của sách.

Chửng minh'.
Mark the letter A. B, c  or D on your answer sheet to indicate the word whose 

underlined part is pronounced differently from that o f  the rest in each o f the 
following questions.

1 A. ivory B. writer c .  final D. window
2 A. check B. chemistry c .  change D. cheap

(Trích ĐỀ THI TUYÊN SINH CAO ĐẦNG)
BÀI GẢI ÁP DUNG PHƯƠNG PHÁP

•  !. A ivory B. writer c .  final D. window
Ta nhận ra nguyên âm i trong hai phương án LOẠI GÁP B. writer và c .  final 

được phát âm /al/. Như vậy, còn lại hai trường hợp A. ịvory và D. window. Ta 
dễ dànu nhận ra nguyên âm i trong D. window được phát âm là /1/. Nghĩa là 
nguyên âm i trong phương án A. ivory chắc chẩn được phát âm là /ai/.

Vậy đáp án đúng của câu hỏi số 1 là D.
•  2. A. check B. chemistry c .  change D. cheap

Ta nhận ra ch trong trong hai phương án LOẠI GÁP A. check và D. cheap

được phát âm là /ự / .  Vậy. còn lại hai tnrờng hợp B. chemistry và c .  change. Ta 

không gặp khó khăn để nhận ra ch trong c .  change được phát ầm là / ự / .
Nghĩa là thành phần ch chứa trong ba phương án A, c ,  và D có cách phát âm 

như nhau. Vậy đáp án đúng cùa câu hòi số 2 là B (ch trong chemistry được phát
âm là /k/).

VẤN ĐÊ 2

TRỌNG ÂM (STRESS)
BÀN CHẮT CƯA VÀN ĐỀ

Loại câu hỏi này kiểm tra năng lực nhận biết vi tr í  nhấn trong  âm của từ
Đăc thù cua mỏi câu hoi: Môi câu hòi thường có bốn phương án A B c  và D 

Mồi phương án là một từ hoàn thiện và có chứa vị trí thành phần được đọc nhấn 
mạnh (trọng âm). Nhưng chì có MỘT từ trong bốn tù ứng với bổn phươne án có 
chứa vị trí thành phần được đọc nhấn mạnh khác với ba sự lựa chon còn lai

NgỊỊỴện lắc ra đề thi: Người soạn đề thi bao giờ cùng đira ra HAI phương án
■ trong sỏ BON phương án cùa một cảu hòi có chứa thành phần được phát âm
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mạnh như nhau mà thí sinh có thê dễ dàng nhận ra. Với hai phương án còn lại, 
đòi hỏi thí sinh phải cẩn thận để chọn ra một.

Cách íĩiai quvết vắn đề:
- Đọc to các phương án đề trợ giúp việc tìm ra vị trí được phát ầm nhân mạnh 
của từ.
- Loại gấp HAI phương án chứa vị trí thành phần được phát âm mạnh như nhau.
- Tập trung thời gian và năng lực đê nhận ra từ chứa vị trí thành phân được 
phát âm mạnh giống hoặc khác với hai phương án đã được LOẠI GAP.
• Hãy tham khảo phương pháp tìm vị trí trọng âm cùa từ trong phần tổng quát 
ngữ pháp chứa ở phần sau cùa sách.

Chứng minh
Mark the letter A, B. c  or D on vour answer sheet to indicate the word that 

differs from  the rest in the position o f the main stress in each o f  the following 
questions.
1. A. agreement B. elephant c .  mineral D. violent
2. A. electrician B. majority c .  appropriate D. traditional

(Trích ĐỀ THI TUYÊN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012)

BẢI GẢI ÁP DUNG PHƯƠNG PHÁP

•  1. A. agreement B. elephant c .  mineral D. violent

Ta dễ dàng nhận ra hai từ lần lượt chứa trong B. elephant và D. violent có 
thành phần được phát âm lớn hơn (trọng âm) rơi vào âm vị thứ nhất. Vói hai 
phương án còn lại A. agrẹement và c .  mineral, sau khi đọc lớn hai từ này lên, ta 
không gặp khó khãn đẻ nhận ra c .  mineral có thành phân được phát âm ÌÓT1 hơn 
(trọng âm) rơi vào âm vị thứ nhất. Vậy đáp án đúng cùa câu hòi này là A A

•  2. A. electrician B. majority c .  appropriate D. traditional

Ta dễ dàng nhận ra hai từ lần lượt chứa tron" B. majority và D. traditional có 
thành phần được phát âm lớn hơn (trọng âm) roi vào âm vị thứ hai. Với hai 
phương án còn lại A. electrician và c .  appropriate, sau khi đọc lón hai từ này 
lên, ta không uặp khó khăn đẻ nhận ra c .  appropriate có thành phần được phát 
âm lớn hơn (trọng âm) rơi vào âm vị thử hai. Vậv đáp án đúng cùa câu hòi này 
là A.

Thưc vây:
1. A/3'tiri:m3nƯ /'elif(3)nư /’minaral / /’vaiabnt/

2. A /i lek'trijn /________ /iruVckPriti/ /a’proupriat/ /tra'difansl/



Luyên giải đề trước kì thi ĐH 3 miền Bắc, Trung, ISam Tiếng Anh — i\gô Văn Minh

VẤN ĐÊ 3 

CÂU HỎI CÓ NHIỄU Sự LựA CHỌN (MULTIPLE CHOICE)
BAN CHẮT CUA VÂN ĐÊ
Loại câu hòi này tập trung xoáy vào các cum từ  cố đinh, từ  vung, ngữ pháp
LUẠT CHUNG: Các thí sinh cần đọc các phương án trà lời trước đề xác định 

mục tiêu cùa câu hoi là hòi về ngữ pháp, cụm từ  cố định hay từ  vựng. Xác 
định hình thức cùa các phương án trả lời đã đúng hay chưa.

THỐNG L Ẽ : Bất kỳ lúc nào giải đề thi mà đặc biệt là đề thi theo hình thức 
trắc nghiệm, thí sinh luôn được nhắc nhở PHẢI ĐỌC ĐỀ THẬT CÁN THẬN. 
Đây là một việc làm cần thiết nhưng nếu các thí sinh cứ tập trung CAN THẠN 
quá thì vỏ hình chung điều này sẽ phàn tác dụng trong việc giải quyẻt theo 
phương pháp trắc nghiệm. Thời gian rất quan trọng. Nếu một câu hỏi, chúng ta 
kéo dài thèm 2 hoặc 3 giây thì với 80 câu hỏi, ta sẽ mât bao nhiêu thời gian° 
Liệu rằng chúng ta có eiải hoàn thiện đề thi ngay khi thời gian theo quy định cùa 
Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc hay không?

ĐI NGƯƠC VỚI THÔNG L Ẽ :
Xét dãy thứ tự các chữ cái sau đây: A B C D E F G H K  (1)
Ta lại xét: A B C  D ............F c  H K (2)
Neu có đe bài yêu cầu: Hãy chọn ra một chữ cái ứng với một phươníí án trả 

lời phù hợp nhất để điền vào chồ trống cùa (2).
A . p  B. R  c.  s D. E

Theo (2) ta dễ dàng nhận ra chữ cái phù hợp nhất cho chỗ trống là E. tức là 
phương án D. Ta KHÔNG CÂN phải đọc từ A đến K mới tìm được chữ cái còn 
thiếu trong (2) là E. Ta chỉ can quan sát những yếu tố đứng neav trước vùng
trống có D —* c  —* B —*......theo tính logic thứ tự cùa bàng chữ cái thì E là lựa
chọn du) nhất đúng. Hoặc ta chi cần quan sát các yếu tố theo ngay sau vùng
trông có F—» G —* H —»......theo tính logic thứ tự cùa bảng chữ cái thì E là lựa
chọn duv nhất đúng.

Tóm lại chúng ta sẽ mất nhiều thòi gian để phải đọc từ A đến K mới tìm
được chừ cái còn thiếu trong (2) là E. Thay vào đó, chúng ta chi cẩn đọc thành 
phân đứng ngay trước hoặc ngay sau vùng trống là được. Trong một số trường 
họp chúng ta chi cân đọc phôi hợp ca hai thành phần theo ngav trước và theo 
ngay sau vùng trốnu thi có thể chọn đáp án dễ dàng.

Phương pháp làm bài này thường áp (lụng clto các câu liỏi về ngữ pháp 
hay cụm từ cổ định.

Chứng minh:

•  1. It IS interesting to take ..................a new hobbv such as collccting stamps or
going fishing.

A- up_______________ B. in_____________ c .  over D. on
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Định dạng câu hỏi: Hỏi về cụm từ cô định. Ta chi cân quan sát thành phân a 
new hohhv (một thú tiêu khiến mới), ta quyết định ngay phương án A. up. Vì ta 
chi có take up: theo đuồi một sờ thích nào đó
•  2. The bad weather caused serious damage to the crop. If only i t .......wanner.

A. were B. had been c .  has been D. was
Định dạng câu hỏi: Hòi về ngữ pháp. Ta chi cần quan sát thấy I f  only, ta 

LOẠI GÁP hai phương án c .  has been D. was vì chúng khônc tồn tại trong dạng 
If only. Còn hai phương án A. were và B. had been, nghĩa là dùng thì quá khứ 
đơn hay quá khứ hoàn thành. Ta nhận ra động từ caused là hình thức quá khứ 
đon. diễn tả sự việc đã qua. Do vậy ta dễ dàng quyết định B. had been là đáp án 
duy nhất đúng.
•  3. You should look up the meaning of new words in the dictionary ................
misuse them.

A. so that not to B. so not to c .  so that not D. so as not to 
Định dạng câu hỏi: Hòi về naĩr pháp. Ta loại ba phươns án A. so that not to 

B. so not to. và c .  so that not thật dễ dàng. Vì theo ngay sau so thai là một mệnh 
đề. Ta khônsi có hình thức nhơ phưong án B. Do vậy. ta chọn D là phương án 
duy nhất đúna. Ọuà thật theo sau so as to + Vnguyẽn
•  4 ..................... smokine is a causative factor o f  many diseases, there is no ban
on tobacco advertising.

A. However B. Therefore c .  Although D. In spite of
Định dạng câu hỏi: Hòi về ngữ pháp. Ta thấy smoking....many diseases là 

một mệnh đề. Từ đây, ta loại phirơns án D vì sau In spite o f  + N. Hai phương án 
A. However và B. Therefore không logic về nghĩa với mệnh đề. Do đó. ta quyết 
định c .  là đáp án duy nhất đúng.
•  5. Scientists have......... a lot of research into renewable energy sources.

A. done B. solved c .  carried D. made
Định tlạng câu hỏi: Hoi về cụm từ cố định. Ta có do a research: thực hiện 

cuộc niỉhièn cint. Do đó. ta chọn ngay A. là đáp án duy nhất đúns.

•  6. The restaurants on the island are expensive, so it's w orth .........a packed lunch.

A. taken B. taking c .  to take D. take
Định (lạng câu hỏi: Hòi về ngữ pháp. Ta có It's worth V-ing: Thật đáng đê ' 

làm ỊỊÌ. Vậy. ta chọn B. takins là đáp án duy nhất đúng.

_____________________ (Trích ĐẺ THI TUYÊN SINH ĐẠI HỌC 2012) !
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VẤN ĐỀ 4

CÂU CẬN NGHĨA (CLOSEST MEANING SENTENCE)
BẢN CHẮT CỦA VÁN ĐẺ

Loại càu hòi này xoáy vào ba vấn đề chủ yểu: Piễn đat của các diễn ngữ, câu 
trúc ngữ pháp tirơng đồng và kết hcrp giữa cấu trúc ngữ pháp và diễn ngữỂ

Hình thức đề ra: Có một câu văn hoàn chỉnh đã cho (câu gốc). Bên dưới là 
bốn cảu diễn đạt ứng với bốn phương án trả lời. Trong đó chi có MỘT phương 
án diễn đạl đúng V nghĩa và hợp ngữ pháp nhất đối vói câu gôc.

VIỆC PHẢI LÀM: Dọc cảu gốc thật kỹ để nắm bẳt V nghĩa và hình thúc 
ngữ pháp của nó. Mục đích cùa việc này lả đê giúp chúng ta xác định mục tiêu 
phải đi tìm trong bốn phương án bên dưới là diễn đạt của từ/cụm từ hay ngữ 
pháp và LOẠI GẢP các phương án có hình thúc diễn đạt hav ngữ pháp không 
tương đòng

Chúme minh:
•  1: Hardly had I arrived at the station when the train left.

A. The train leaves as soon as we arrive at the station.
B. No sooner had I arrived at the station than the train left.
c .  I had arrived hardlv at the station when the train left.
D. The train didn't leave early as we had expected.

Mục tiêu hvómg đến là Ngữ pháp. Cảu gốc đang sử dụng cấu trúc cố định 
Hardlv........when...........  .......... v ừ a ........thì..........

Nắm bắt mạc tiêu: Khi có cấu trúc Hardly ...when....: ....vừa ...thì.... ta liên 
tưỡng ngay đẻn cau trúc đồng nehỉa No sooner...than...: ....vừa ...thì....

Kiểm định: Quả thật phương án B là tối ưu. Các phương án còn lại như A 
không được chọn vi hành động đang ở hiện tại; phương án c  từ hardly đứng sai 
vị trí; phưcme án c  diễn đạt sai ý vói cáu eốc.
•  2: Sobtídv cint deny that he is a new hero.

A. Everybody said him to be a new hero.
B. It is a fact that he is a new hero.
c .  He is known by a new hero.

D. People said lhal. he was a new hero.
Mục tiêu hirórog đến là diễn đạt từ nsữ.

Nấm bắt mọc tiêu: Không ai cỏ thê phù nhận rằng anh ta là một người hùng 
mới.I I

Kiềm định: B It is a fact that he is a new hero: Sự thật lỉã anh ta là một I 
ngirrri hìẻng nun. Các phưmig án khác như A. Everybody said him to be a new I 

! hero (dùng không họp thì); c .  He is known by a new hero (sai V với cảu nốc) D
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People said that, he was a new hero (sai thì với câu gôc).
•  3: /  didn 'ị arrive in time to save the boy.

A. The boy wasn't saved by me.
B. Unless I was late, I wouldn't save the boy. 
c .  If I arrived in time, I would save the boy.
D. Had I arrived in time, I could have saved the bov.
Mục tiêu huửng đến là ngữ pháp kết hợp với diễn ngữ.
Nắm bắt mục tiêu: Tôi đã không đến kịp lúc đê círu thằng bé.
Kiểm định: D. Had I arrived in time, I could have saved the boy. Phương án 

nàv đã dùng càu điều kiện loại III để diễn đạt trọn ý của câu gốc. Các phương án 
còn lại không phù hợp về nghĩa và hình thức ngữ pháp với câu gốc.

(Trích Ngân hàne đề thi thử tuyển sinh cùa MITNAPHA VIỆT NAM)

VẤN ĐỀ 5 

PHÁT HIỆN LỖI SAI (ERROR IDENTIFICATION)
BẢN CHẢT CỦA VẢNĐÈ

Loại câu hỏi này tập trung vào hai lĩnh vực ngữ pháp và cụm từ cố định mà 
chủ yếu là ngữ pháp.

Hình thức: Trong mỗi câu đưa ra có bốn (theo thường lệ) thành phần được 
gạch chân ứng với các ký tự A, B. c ,  D. Trong đó có một phương án không phù 
hợp với cảu văn đã cho. Chủng ta hãv chi ra phương án này.

Cách giải quvết: Hãy đọc câu văn cẩn thận, sau đó kết hợp giữa các thành 
phần được đưa ra làm phương án đáp án và các thành phần còn lại trong câu. 
Nếu xác định neữ pháp đã ổn thì hãy tập trung vào các diễn ngữ (cố định). 
Chứnii minh:
•  1. He considered to buy a new house but he has already changed his mind

A B

because he supported his two daughters who are studvinii at the university.
c  D

Giãi quvet: Sai hình thức ngữ pháp. A. to buy là không phù họp trong câu 
văn trên. Ta có consider + V-ing.

•  2. Please contact us i f  you are in need with our services asain.
A B C  D

Giải quyết: Sai hình thức diễn ngữ. D. with là không đúng. Ta có in need of: 
cằn có nhu câu

(Trích Ngân hàng đề thi thừ tuyển sinh cùa MITNAPHA VIỆT NAM)
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